CỤC HẢI QUAN: 
………………………………..                                                                                                                              Mẫu 04A-PTD/2010

CHI CỤC HẢI QUAN: ……………………………….

Doanh nghiệp: ………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………
PHIẾU THEO DÕI NHẬP KHẨU/XUẤT KHẨU TỪNG LẦN

	NHẬP KHẨU
	x
	XUẤT KHẨU
	


Tờ khai số:…………... ngày: …../……/… ; Sổ theo dõi số:
…………………….; Phiếu theo dõi số:……………….ngày:…../……/ ….
	STT
	Tên hàng, mã HS
	ĐVT
	Tồn kỳ trước
	Xuất/ Nhập kỳ này
	Tồn cuối kỳ
	(1) Thuế nhập khẩu
	(2) Thuế GTGT (hoặc TTĐB)
	(3) Thu khác

	
	
	
	
	
	
	Thuế suất (%)
	Trị giá tính thuế (VNĐ)
	Tiền thuế
	Thuế suất (%)
	Trị giá tính thuế (VNĐ)
	Tiền thuế
	Tỷ lệ

(%)

	Số tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng số tiền thuế và thu khác (1)+(2)+(3): Bằng số: …………………………………………………………………….

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………

	PHẦN KIỂM TRA THUẾ

	STT
	Tên hàng, mã HS
	ĐVT
	Tồn kỳ trước
	Xuất/ Nhập kỳ này
	Tồn cuối kỳ
	(1) Thuế nhập khẩu
	(2) Thuế GTGT (hoặc TTĐB)
	(3) Thu khác

	
	
	
	
	
	
	Thuế suất (%)
	Trị giá tính thuế (VNĐ)
	Tiền thuế
	Thuế suất (%)
	Trị giá tính thuế (VNĐ)
	Tiền thuế
	Tỷ lệ

(%)

	Số tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng số tiền thuế và thu khác (1)+(2)+(3): Bằng số: …………………………………………………………………….

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………


	Ngày      tháng       năm

Xác nhận đã làm thủ tục hải quan
(Ký tên, đóng dấu công chức)
	Ngày      tháng       năm

Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì công chức Hải quan kiểm tra và ghi kết quả ở mặt sau phiếu này

Ghi chép của cơ quan Hải quan

1. Căn cứ trên Lệnh hình thức và tình hình xuất khẩu/ nhập khẩu từng lần, Lãnh đạo Chi cục quyết định mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa.

2. Hệ thống xác định: Lệnh hình thức số ... ngày .../ tháng/ năm .... (kèm theo)

3. Công chức kiểm tra hồ sơ và đề xuất ý kiến:

a) Kết quả kiểm tra hồ sơ: 

………….……………………………………………………………………………………

b) Đề xuất hình thức, mức độ kiểm tra: 

Kiểm tra sơ bộ (; Kiểm tra chi tiết (; Kiểm tra thực tế: 
- Mức (1) ( Tỷ lệ ….(%) …….

- Mức (2) ( Toàn bộ

- Lý do đề xuất:

+ Theo tiêu chí quản lý rủi ro do Chi cục thiết lập (
………….……………………………………………………………………………………
+ Theo chỉ đạo tăng cường kiểm tra của Chính phủ, các Bộ Ngành và cơ quan cấp trên (
………….……………………………………………………………………………………
+ Theo các thông tin khác tại thời điểm làm thủ tục hải quan (
………….……………………………………………………………………………………
c) Đề xuất xử lý kết quả kiểm tra: (Ký tên, đóng dấu công chức)

………….……………………………………………………………………………………
4. Lãnh đạo Chi cục duyệt hoặc thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra: 

Kiểm tra sơ bộ ( ; Kiểm tra chi tiết ( ; Kiểm tra thực tế: 
- Mức (1) ( Tỷ lệ ….(%) ……..


- Mức (2) ( Toàn bộ
- Ghi rõ lý do thay đổi và ý kiến chỉ đạo: 
(Ký tên, đóng dấu công chức)

………….……………………………………………………………………………………
5. Kiểm tra thực tế hàng hóa và đề xuất xử lý:

………….……………………………………………………………………………………
6. Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục:
	Ngày….. tháng … năm ……

Kiểm hóa viên

(Ký tên, đóng dấu công chức)
	Ngày….. tháng … năm ……

Đại diện chủ hàng

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	


Ghi chú: Phiếu này do doanh nghiệp lập thành 02 bản để làm thủ tục XK,NK từng lần, lưu kèm sổ, tờ khai hải quan và tổng hợp vào sổ theo dõi, thanh khoản tờ khai hải quan.
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